
SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ GIỒNG RIỀNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:………/TB-TTYT Giồng Riềng, ngày 01 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO 
Về việc yêu cầu báo giá in ấn mẫu biểu năm 2026 

Kính gửi: Các Công ty kinh doanh, dịch vụ in ấn mẫu biểu.

- Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 
29/11/2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật 
Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

- Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải 
quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật 
Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công;

- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia;

- Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính 
quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo 
cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

Trung tâm Y tế Giồng Riềng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 
dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu in ấn mẫu biểu 
Trung tâm Y tế Giồng Riềng, thuộc dự toán in ấn mẫu biểu Trung tâm Y tế Giồng 
Riềng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Giồng Riềng, tỉnh An Giang.
Địa Chỉ: Ấp 8, xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Trương Tấn Thanh, Trưởng phòng Hành chính quản trị Trung tâm Y tế Giồng 

Riềng; số điện thoại: 02973802277.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại phòng Hành chính quản trị 

Trung tâm Y tế Giồng Riềng.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2026 đến trước 17 giờ  

ngày 10 tháng 4 năm 2064.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
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5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 kể từ ngày 10 tháng 4  năm 
2026 đến ngày 10 tháng  8 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
Danh mục in ấn mẫu biểu Trung tâm Y tế Giồng Riềng cụ thể như sau: 

STT Danh mục hàng
 hóa/dịch vụ

Đơn 
vị 

tính

Khối 
lượng

Mô tả hàng 
hóa/dịch vụ

 Địa 
điểm 
thực 
hiện

Quy cách

1 Bao X Quang giấy Cái 11.000 Loại giấy: Bãi 
Bằng 

TTYT 
GR

Khồ giấy: 47,5 X 37,5 
(mm) Kiểu sơ mi thường, 
Xuất xứ: Việt Nam

2 Bệnh án Mắt Cái 150 Giấy: For, định 
lượng 180 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A3, in 02 mặt, 
10 tờ gáy: 2,5 X 29,7, bấm 
2 kim, X/x: Việt Nam

3 Bệnh án Tai Mũi Họng Cái 100 Giấy: For, định 
lượng 180 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A3, in 02 mặt, 
10 tờ gáy: 2,5 X 29,7, bấm 
2 kim, X/x: Việt Nam

4 Bệnh án YHCT ngoại trú Cái 150 Giấy: For, định 
lượng 180 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A3, in 02 mặt, 
10 tờ gáy: 2,5 X 29,7, bấm 
2 kim, X/x: Việt Nam

5 Bệnh án YHCT nội trú Cái 800 Giấy: For, định 
lượng 180 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A3, in 02 mặt, 
10 tờ gáy: 2,5 X 29,7, bấm 
2 kim, X/x: Việt Nam

6 Biểu đồ chuyển dạ Tờ 150
Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm, 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4, in 01 mặt, 
in màu đen Xuất xứ: Việt 
Nam

7 Bệnh án Ngoại trú Cái 500 Giấy: For, định 
lượng 180 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A3, in 02 mặt, 
10 tờ gáy: 2,5 X 29,7, bấm 
2 kim, X/x: Việt Nam

8 Bệnh án VLTL - PHCN 
ngoại trú Cái 200 Giấy: For, định 

lượng 180 gsm 
TTYT 

GR

Khổ giấy: A3, in 02 mặt, 
10 tờ gáy: 2,5 X 29,7, bấm 
2 kim, X/x: Việt Nam

9 Bao thuốc 20 X 29 Cái 80.000
Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: 20 X 29, in 
Logo TTYT, Xuất xứ: Việt 
Nam

10 Bệnh án Nội khoa Cái 7.000 Giấy: For, định 
lượng 180 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A3, in 02 mặt, 
10 tờ gáy: 2,5 X 29,7, bấm 
2 kim, X/x: Việt Nam

11 Bệnh án Nhi khoa Cái 2.000 Giấy: For, định 
lượng 180 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A3, in 02 mặt, 
10 tờ gáy: 2,5 X 29,7, bấm 
2 kim, X/x: Việt Nam

12 Bệnh án Nhiễm (Bìa hồng) Cái 500 Giấy: For, định 
lượng 180 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A3, in 02 mặt, 
10 tờ gáy: 2,5 X 29,7, bấm 
2 kim, X/x: Việt Nam

13 Bệnh án Ngoại khoa Cái 1.300 Giấy: For, định 
lượng 180 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A3, in 02 mặt, 
10 tờ gáy: 2,5 X 29,7, bấm 
2 kim, X/x: Việt Nam

14 Bệnh án Sản khoa Cái 700 Giấy: For, định 
lượng 180 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A3, in 02 mặt, 
10 tờ gáy: 2,5 X 29,7, bẩm 
2 kim, X/x: Việt Nam

15 Bao thuốc 16 X 19,5 Cái 30.000
Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: 16 X 19,5, in 
Logo TTYT, Xuất xứ: Việt 
Nam

16 Phiếu thực hiện kỹ thuật 
phục hồi chức năng Tờ 600

Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4, in 02 mặt, 
Xuất xứ: Việt Nam

17 Bao đựng phim CT - 
Scanner Cai 1.000 Loại giấy: Giấy 

Duplex màu xanh 
TTYT 

GR
Khổ giấy: 50 X 40 (mm), 
Xuất xứ: Việt Nam
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18 Bao thư lớn (18 x 24) Cai 500
Loại giấy: For, 
định lượng 180 
gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: 18 X 24 (mm), 
Xuất xứ: Việt Nam

19 Bao thư nhò (14 x 20) Cai 700
Loại giấy: For, 
định lượng 180 
gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: 14 X 20 (ram), 
Xuất xứ: Việt Nam

20 Đơn thuốc Cuốn 60
Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A5/200 
trang/cuốn, Xuất xứ: Việt 
Nam

21 Đơn thuốc VTYT (Trung 
tâm) Cuốn 30

Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A5/200 
trang/cuốn, bìa vàng, Xuất 
xứ: Việt Nam

22 Đơn thuốc “N” Cuốn 15
Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm, 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4/100 
trang/cuổn, in một mặt 
Xuất xứ: Việt Nam

23 Giấy Giới thiệu (TTYT) Cuốn 50
Loại giấy: Bãi 
Bẳng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4 ngang /100 
trang, in 01 mặt, Xuất xứ: 
Việt Nam

24
Giấy KSK dùng cho người 
đủ 18 tuổi trở lên (TT 32 
mẫu A3)

Tờ 11.000
Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A3, in 02 mặt, 
Xuất xứ: Việt Nam

25 Giấy khám sức khỏe lái xe Tờ 12.380
Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A3, in 02 mặt, 
Xuất xứ: Việt Nam

26 Giấy khám sức khỏe dành 
cho đối tượng dưới 18 tuổi Tờ 3.500

Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A3, in 02 mặt, 
Xuất xứ: Việt Nam

27
Giấy cung cấp thông tin và 
cam kết chung về nhập viện 
nội trú

Tờ 150
Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4, in 02 mặt 
Xuất xứ: Việt Nam

28 Lệnh điều xe Cuốn 65
Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4 ngang /100 
trang, in 01 mặt, Xuất xứ: 
Việt Nam

29 Phiếu xác nhận đồng ý xét 
nghiệm HIV (TT 01/2015) Tờ 200

Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4, in 01 mặt, 
in màu đen, Xuất xứ: Việt

30 Phiếu Gây mê Hồi sức Tờ 800
Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4, in 01 mặt 
Xuất xử: Việt Nam

31 Phiếu theo dõi chăm sóc 2 
giờ sau đẻ Tờ 500

Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4, in 02 mặt, 
in màu đen, Xuất xứ: Việt 
Nam

32 Phiếu theo dõi truyền dịch Tờ 9.000
Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4, in 02 mặt, 
in màu đen Xuất xứ: Việt 
Nam

33 Phiếu yêu cầu chụp CT - 
Scanner Tờ 1.100

Giấy: Bãi Bằng, 
định lượng 60 
gsm 

TTYT 
GR

 Khổ giấy: A4, in 02 mặt, 
Xuất xứ: Việt Nam

34 Phiếu thực hiện Cận Lâm 
sàng Tờ 22.000

Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4, in 01 mặt, 
Xuất xứ: Việt Nam

35 Phiếu xét nghiệm Lao Tờ 500
Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4, in 01 mặt, 
in màu đen Xuất xứ: Việt 
Nam

36 Phiếu nhận thuốc BHYT Tờ 60.000
Loại giây: Bãi 
Băng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khô giây: A5/4, in 01 mặt, 
in màu đen, Xuất xứ: Việt 
Nam

37
Phiếu lĩnh thuốc thành phẩm 
gây nghiện, hướng thần, tiền 
chất (mẫu 08)

Cuốn 1
Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4/100 trang, in 
01 mặt ngang, Xuất xứ: 
Việt Nam
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38 Phiếu đánh giá dinh dưỡng 
bệnh nhân nhập viện Tờ 2500

Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 

60 gsm

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4, in 01 mặt, 
Xuất xứ: Việt Nam

39 Phiếu theo dõi và chăm sóc 
cấp 1 Tờ 2.500

Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A3, in 01 mặt 
ngang, Xuất xứ: Việt Nam

40 Phiếu theo dõi và chăm sóc 
cấp 2-3 Tờ 32.000

Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4, in 02 mặt, 
Xuất xứ: Việt Nam

41

Phiếu nhận định ban đầu 
vào viện tại khoa nội trú 
(Dành cho điều dưỡng lúc 
nhập viện/nhập khoa)

Tờ 4.200
Loại giấy: Bãi 

Bằng, định lượng 
60 gsm

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4, in 02 mặt, 
Xuất xứ: Việt Nam

42
Phiếu sàng lọc và đánh giá 
dinh dưỡng người bệnh nội 
trú

Tờ 2.500
Loại giấy: Bãi 

Bằng, định lượng 
60 gsm

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4, in 01 mặt, 
Xuất xứ: Việt Nam

43 Phiếu sàng lọc và đánh giá 
dinh dưỡng bệnh nhi Tờ 2.200

Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 

60 gsm

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4, in 01 mặt, 
Xuất xứ: Việt Nam

44 Sổ Ghi chép Báo cáo Tai 
nạn rủi ro Cuốn 20

Loại giấy: Bãi 
Bằng, định Iưọng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4/200 trang, in 
02 mặt, Xuất xứ: Việt Nam

45 Sổ Giao ban đọc báo Cuốn 138
Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4/200 trang, in 
02 mặt, Xuất xứ: Việt Nam

46 Sổ bàn giao Hồ sơ bệnh án Cuốn 23
Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4/100 trang, in 
02 mặt, Xuất xứ: Việt Nam

47 Sổ khám sức khỏe định kỳ 
cho người lao động Cuốn 250

Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4/200 trang, 
đứng in 02 mặt, Xuất xứ: 
Việt Nam

48 Sổ Kiểm tra Cuốn 5
Loại giây: Bãi 
Băng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khô giây: A4/100 trang, in 
02 mặt, Xuất xứ: Việt Nam

49 Sổ Phẫu thuật Thủ thuật Cuốn 45
Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4/200 trang, in 
01 mặt, Xuất xứ: Việt Nam

50 Sổ bàn giao Dụng cụ thường 
trực Cuốn 75

Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4/120 trang, in 
02 mặt, Xuất xứ: Việt Nam

51 Sồ quản lý KSK viên chức, 
NLĐ Cuốn 50

Loại giây: Bãi 
Băng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giây: A5/100 trang, 
đứng in 02 mặt Xuất xứ: 
Việt Nam

52 Sổ Sai sót chuyên môn Cuốn 10
Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm, 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A5/100trang 
đứng, in 02 mặt Xuất xứ: 
Việt Nam

53 Sồ theo dõi Tai nạn thương 
tích Cuốn 10

Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A3/200 trang, in 
02 mặt, Xuất xứ: Việt Nam

54 Sổ bàn giao người bệnh vào 
khoa Cuốn 20

Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4/52 trang, in 
02 mặt, Xuất xứ: Việt Nam

55 Sổ Biên bản kiểm thảo tử 
vong Cuốn 1

Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4/100 trang, in 
02 mặt, Xuất xứ: Việt Nam

56 Sổ bàn giao thuốc thường 
trực Cuốn 30

Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4/120 trang, in 
02 mặt, Xuất xứ: Việt Nam

57 Sổ bàn giao tua trực Cuốn 95
Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4/100 trang, in 
02 mặt, Xuất xứ: Việt Nam
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58 Sổ thực hiện các biện pháp 
tránh thai Cuốn 4

Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4/100 trang, in 
01 mặt, Xuất xứ: Việt Nam

59 Sổ phá thai Cuốn 20
Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4/100 trang, in 
01 mặt, Xuất xứ: Việt Nam

60 Sổ đăng ký văn bản đi Cuốn 25
Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4/200 trang, in 
02 mặt, Xuất xứ: Việt Nam

61 Sổ Biên bản Hội chẩn Cuốn 40
Loại giấy: Bãi 
Bằng, định lượng 
60 gsm 

TTYT 
GR

Khổ giấy: A4/100 trang, in 
02 mặt, Xuất xứ: Việt Nam

Số tiền bằng chữ: (…).
3 . Địa điểm cung cấp mẫu biểu tại Trung tâm Y tế Giồng Riềng, tỉnh An 

Giang.
4. Thời gian giao hàng dự kiến: năm 2026 - 2027.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bên A tạm ứng 

30% giá trị hợp đồng cho bên B thanh toán trong vòng 07 ngày sau khi hợp đồng 
được ký kết. Bên A sẽ thanh toán 70% số tiền còn lại cho Bên B. Thanh toán trong 
vòng 15 ngày sau khi Bên B bàn giao đủ hàng hóa theo hợp đồng, cung cấp đầy đủ 
chứng từ thanh toán và hóa đơn tài chính theo quy định cho bên A, biên bản nghiệm 
thu bàn giao hàng hóa, biên bản xác định khối lượng công việc hoàn thành (mẫu 08a), 
biên bản thanh lý hợp đồng (hoặc theo đơn đặt hàng từng quý).

+ Việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở khối lượng công việc được nghiệm 
thu hoàn thành theo thực tế (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm được cấp thẩm quyền 
phê duyệt).

6. Các thông tin khác (nếu có)./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Website: TTYT Giồng Riềng;
- Ban Giám đốc (báo cáo);
- Lưu: VT, Phòng HCQT.

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Nhì
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